
 
PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ XÉT TUYỂN SINH CHƯƠNG 
TRÌNH LIÊN KẾT ĐẠI HỌC WAIKATO NĂM 2026 

STT Tên chứng chỉ Điều kiện vào chương 
trình chính thức 

Điều kiện vào 
chương trình 
Foundation 

1 IELTS (Academic) 6.0 (không có điểm thành 
phần nào dưới 5.5) 

5,5 trở lên (không có 
điểm thành phần nào 
dưới 5.0) 

2 TOEFL iBT 80 (kỹ năng viết tối thiểu 
21 điểm) 

46 (kỹ năng viết tối 
thiểu 18 điểm) 

3 Pearson Test of English 
(PTE) Academic 

50 (không có kỹ năng giao 
tiếp nào dưới 42) 

42 (không có kỹ năng 
giao tiếp nào dưới 38) 

4 B2 Cambridge English 
Proficiency (CPE) 

169 (không có điểm thành 
phần nào dưới 162) 

B1&B2: 162 (không 
có điểm thành phần 
nào dưới 154) 

- Các chứng chỉ vẫn còn giá trị theo quy định của tổ chức IELTS - chứng chỉ IELTS 
(www.IELTS.org), tổ chức ETS - chứng chỉ TOEFL iBT (www.ETS.org), tổ chức 
Pearson - chứng chỉ PTE (www.pearsonpte.com), tổ chức Cambridge - chứng chỉ B2 
Cambridge English Proficiency (CPE) (www.cambridgeenglish.org). 

- Các chứng chỉ ngoại ngữ được đánh giá theo hình thức thi trực tiếp (thi trực tiếp tại địa 
điểm thi). 

 

 


